Trường Tiểu học Thượng Quận

TUẦN 6.                    NS: 3.10.2017      ND:Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2017
Buổi sáng:Tiết 1:                               Chào cờ


Tiết2+3                                             Tiếng Việt
            ÂM /NH/

                 Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 1từ trang 187đến hết trang 190.                                                     


Tiết 4                                               Toán

     



          SỐ 10 (T36).

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Có khái niệm ban đầu về số 10, biết 9 thêm 1 bằng 10,viết số 10;đọc đếm đ​ược từ 0 đến 10;.

- Biết so sánh các số trong phạm vi 10, biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.

- Hăng say học tập môn toán.

II.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lư​ợng bằng 10.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc và viết số 9.

2. Bài mới:

	a. Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

b. Hư​ớng dẫn hoạt động:
	- Nắm yêu cầu của bài.

	* Hoạt động 1:  Lập số 10 (10’).
	- Hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 9 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành t​ương tự với 10 que tính, 10 chấm tròn.
	- 9 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả là 10 bạn.

- Là 10 hình tròn…

- Tự lấy các nhóm có 9,10đồ vật.



	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	-10 bạn,10 hình vuông, 10 chấm tròn…

	- Giới thiệu chữ số 10 (5’).
	- Hoạt động theo 

	- Số m​ời đư​ợc biểu diễn bằng chữ số 1 đứng tr​ước và chữ số 0 đứng sau.

- Giới thiệu chữ số 10 in và viết, cho HS đọc số 10.
	- Theo dõi và đọc số 10.



	*Hoạt động 2: Nhận biết thứ tự của số 10 trong dãy số 0;1;2;3;4;5;6;7; 8; 9;10. (4’)

- Cho HS đếm từ 0 đến 10 và ngư​ợc lại.

- Số 10 là số liền sau của số nào?
	- Đếm xuôi và ng​ược.

- Số 9.

	* Hoạt động 3:  Làm bài tập (13’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- Tự nêu yêu cầu của bài viết số 10.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- Làm bài.



	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- Tự nêu yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS tự đếm số nấm và điền số.
	- Làm và nêu kết quả.



	- Gọi HS chữa bài.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- Tự nêu yêu cầu của bài điền số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- Làm bài.



	- Gọi HS chữa bài.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

	- Từ các phần HS đã làm GV hỏi HS 10 gồm mấy và mấy?
	- 10 gồm 9 và 1, gồm 1 và 9…

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- Tự nêu yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS phát hiện dãy số tăng hay giảm?
	- Từ đó HS điền số cho thích hợp.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- Làm bài.



	- Gọi HS chữa bài.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 5: Nêu yêu cầu của bài.
	- Theo dõi.

	- 4; 2; 7 em khoanh số  mấy ? vì sao?
	- Số 7 vì số 7 lớn nhất.

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Bổ sung cho bạn.


3.  Củng cố- dặn dò (5’)

- Thi đếm đồ vật có số l​ượng bằng 10.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.
Buổi chiều: Tiết1                                Tiếng việt *
                    LUYỆN TẬP: ÂM / NG /

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- HS nắm chắc âm /ng/, biết viết chữ ghi phụ âm /ng/, biết vẽ mô hình tách tiếng…

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

-VBTTV1/1, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T).

- Đọc trơn rồi đọc phân tích tiếng: nga, ngà, ngá, ngả, ngã, ngạ, nghé, nghệ, nghi, ngã ba, bé ngã, ba ngả. 

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/1 trang 27.
2a. Đọc:

-H đọc:  - Bé ngã à?

              - Dạ, chị chả bế bé, để bé bị ngã.

             Ba mẹ nghĩ: bà đã già, chả để bà bế bé. Nghỉ lễ, ba mẹ để bà đi nghỉ.

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm:

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

                                                                                                                                      

                              nga                                nghề

 * Em thực hành chính tả:

 Bài 1:  Theo luật chính tả, viết ngh trước những chữ cái nào? em đánh dấu x vào        trước nhóm đúng.


a, e, i
ê, e, a
e, ê, i

Bài 2:  Em điền ng  hoặc  ngh vào chỗ trống cho đúng.

….à ….à                  …ã ba                   bị …ã                      ba …ả

…..ỉ hè                    ….ỉ lễ
          ….i kị                                lá ….ệ

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV-HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.

 Tiết2                                                Tiếng việt *

                LUYỆN TẬP: ÂM / NH /

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc âm /nh/, biết viết chữ ghi phụ âm /nh/, biết vẽ mô hình tách tiếng…

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/1, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T).

- Đọc trơn rồi đọc phân tích tiếng: nha, nhà, nhá, nhả, nhã, nhạ, nhà ga, nhà lá, bé nhè, nhà nghỉ, lí nhí, nhẹ dạ.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/1 trang 28.
2a. Đọc:

-H đọc:  

  Khi cả nhà đã đi nghỉ, mẹ bế bé, mẹ kể nhè nhẹ, khe khẽ, chỉ để bé nghe. Bé lí nhí:

   Nhà bà là nhà lá, mẹ nhỉ?

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

                                                                                                                                      

                              nha                                 nhà

 * Em thực hành chính tả:

 Bài 1:  Em tìm và viết các tiếng chứa âm /nh/ có trong bài đọc trên.

………………………………………………………………………………..

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV-HS hệ thống kiến thức.

NX tiết học. Dặn dò.

Tiết3                                                    Toán*
                                                  LUYỆN TẬP SỐ 10

I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố kiến thức về khái niệm các số từ 0 đến 10.

- Củng cố kĩ năng đọc, viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10, vị trí của số 10 trong dãy số tự nhiên.

- Yêu thích học toán.

II- CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:

- Đếm từ 0 đến 10 và ngư​ợc lại.  

2.Bài mới  : GV giới thiệu bài.

*Hoạt động1: Luyện tập 

Bài 1:Yêu cầu HS  viết các số từ 0 đến 10 và ngư​ợc lại.

- Cho HS đọc xuôi, ngư​ợc.

Bài 2: Điền dấu?


0…6


10…6


8…8



8…10


9…8


4…10

7…7


7…10


10…9

 1…0


 3…0


 10…10

Bài 3: Điền số?


   9 < …

    8 < …

8 < …< 10


10 < …
             10 = …                10 > …> 8

       1 > …

          10 > …               7< …< 9

- HS tự nêu yêu cầu sau đó làm và chữa bài.

*Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống?

	0
	
	2
	
	
	
	6
	
	
	
	


	
	1
	
	
	4
	
	
	
	
	9
	


	10
	
	
	7
	
	
	
	3
	
	
	


	
	
	8
	
	
	
	4
	
	
	
	


* Hoạt động2: HS làm vở BTT trang 22.

3. Củng cố- dặn dò :

- Thi viết đọc nhanh từ 0 đến 10.

- GV nhận xét tiết học.


                                       NS:3.10.2017   :Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017

Buổi chiều: Tiết2                                Tiếng việt *
                   LUYỆN TẬP: ÂM /O/

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- HS nắm chắc âm /o/, biết viết chữ ghi phụ âm /o/, biết vẽ mô hình tách tiếng…

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

-VBTTV1/1, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T).

- Đọc trơn rồi đọc phân tích tiếng:bo, bò, bó, bỏ, bõ, bọ, nho, nhò, nhó, nhỏ, nhõ, nhọ, cho,cho, chó, chỏ, chõ, chọ, co, cò, có, cỏ, cõ, cọ, tương tự H thay phần đầu bằng các phụ âm khác ( kh, ch, h, l, gi, c, d, đ, n, m, ng,…rồi kết hợp với các dấu thanh tạo thành tiếng mới sau đó đánh vần, phân tích và đọc trơn. 

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/1 trang 29.
2a. Đọc:

-H đọc:  Nga kể cho chị Ngà nghe: Nghỉ hè mẹ cho Nga ghé nhà bà. Nhà bà nho nhỏ mà có cả nho, cả na, cả khế, cả me. Bà để Nga no nê.

2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm:

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

                                                                                                                                     

                              ngõ                                 gió

 * Em thực hành chính tả:

 Bài 1:  Em viết tiếng vào ô trống trong bảng (theo mẫu):

	
	
	\
	/
	?
	~
	.

	b
	o
	bo
	bò
	
	
	
	

	c
	
	
	
	
	
	
	

	gi
	
	
	
	
	giỏ
	
	

	h
	
	ho
	
	
	
	hõ
	


Bài 2:  Em tìm và viết tiếng chứa âm /o/ có trong bài đọc trên.

………………………………………………………………………………

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV-HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.

Tiết3.                                                    Toán*

                                                 LUYỆN TẬP CHUNG.
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố về nhận biết số lư​​ợng trong phạm vi 10.

- Củng cố biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10.Thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến10.

- Hăng say học tập môn toán.

II.CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 1. Kiểm tra bài cũ:

- Viết và đọc số 10.

- Đếm từ 0 đến 10 và ngư​​ợc lại.

	2.Bài mới : Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	*Hoạt động 1:  Làm bài tập.
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- Tự nhìn tranh phát hiện và nêu yêu cầu của bài: nối hình với số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS.
	- Làm bài.



	- Gọi HS chữa bài.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- Tự nêu yêu cầu của bài: viết các số từ 0 đến 10.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- Làm bài.

	- Gọi HS đọc kết quả.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Tiến hành nh​​ư bài tập 2.
	 - Tự nêu yêu cầu của bài, sau đó làm rồi chữa bài và đọc các số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0.

	Bài 4: GV nêu yêu cầu của bài.

Phần a): GV cho HS viết các số từ bé đến lớn.

Phần b) Ng​​ược lại phần a).
	- Chọn số bé nhất điền trư​​ớc.

- Chọn số lớn nhất để điền hoặc dựa phần a) ghi ngư​​ợc lại..

	- HS tự làm bài,gv quan sát giúp đỡ.
	

	- Cho HS thi đọc xuôi,ng​ược...
	

	- GV nhận xét.
	


3. Củng cố- dặn dò:

- Chơi xếp đúng thứ tự các số.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập chung

                             
                                     NS:3.10.2017   Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017

Tiết1.                                          Tự nhiên - xã hội
     BÀI 6: CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG.

 I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- HS hiểu chăm sóc răng miệng để có hàm răng khoẻ đẹp.

- HS biết cách giữ vệ sinh  răng miệng đúng để phòng xâu răng. Biết chăm sóc răng  đúng cách.

- Có ý thức tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hàng ngày.

II.CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên: Mô hình răng, tranh vẽ về răng.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Vì sao phải giữ gìn thân thể sạch sẽ?

-  Em đã giữ gìn thân thể sạch sẽ như​​ thế nào?

2.Bài mới : Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài           - HS đọc đầu bài.

	*Hoạt động 1: Khởi động.
	- Hoạt động .

	Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập.

Cách tiến hành:-Chơi trò Ai nhanh, ai khéo?
	- Chơi thi đua theo nhóm.

	- GV kết luận Vai trò của răng.
	- Theo dõi. 

	*Hoạt động 2: Quan sát răng bạn.
	- Hoạt động .

	Mục tiêu: Biết thế nào là răng khoẻ, thế nào là răng sún, sâu.

Cách tiến hành:

- Yêu cầu 2 HS quay mặt vào và quan sát răng của bạn.

- Gọi HS lên trình bày kết quả làm việc của cặp  mình.
	- Hoạt động theo cặp.

- Theo dõi kết quả của bạn.

	- GVgiới thiệu trên mô hình răng về 20 răng sữa, khi 6 tuổi thay răng vĩnh viễn…, cần phải chăm sóc răng vĩnh viễn…
	- Theo dõi.



	*Hoạt động 3: Các việc cần làm và cần tránh để bảo vệ răng.
	- Hoạt động theo nhóm.

	Mục tiêu: HS biết các việc cần làm và cần tránh để bảo vệ răng.

Cách tiến hành:

- Quan sát các hình vẽ SGK nêu các việc cần làm và không nên làm để bảo vệ răng?

- Trình bày kết quả trư​​ớc lớp.
	- Thảo luận theo nhóm vì sao việc đó là cần hay không cần.

- Theo dõi bổ sung cho bạn.

	- GV: Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào thì tốt?
	- Sau khi ăn, buổi sáng ngủ dậy, buổi tối tr​​ước khi đi ngủ...


3. Củng cố- dặn dò:

- Thi răng ai khoẻ đẹp nhất.- GVnhận xét tiết học.
Tiết 2:                                          Tiếng việt*
                                               LUYỆN TẬP: ÂM /Ô/

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- HS nắm chắc âm /ô/, biết viết chữ ghi nguyên âm /ô/, biết vẽ mô hình tách tiếng và đánh vần.

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

-VBTTV1/ Tập 1. 

- Bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn (Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T).

- H đọc trơn rồi đọc phân tích: nhô, ngô, hổ, ca nô,...

- T nhận xét, nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/ Tập 1 trang 30.
2a. Đọc:

- H đọc: - Bà đố bé nhé!                     Bé nhà Hà đã bi bô, ngộ ghê!

         - Dạ, bà đố đi ạ!

2b. Làm BT:

* Em thực hành ngữ âm:

                                                                                                                                                                                     - Em vẽ và đ​ưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:

                                                                                                                                      

                              đố                                        giỗ

 * Em thực hành chính tả:

- Em chọn và viết một bài ở phần luyện đọc:

…………………………………………………………………

- T quan sát, nhận xét, nhắc nhở.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học - Dặn dò.


Tiết 3:                                               Toán*
                                                             LUYỆN TẬP

I- MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố kiến thức về khái niệm các số từ 0 đến 10.

- Rèn kĩ năng đọc, viết  số so sánh các số trong phạm vi 10, vị trí của số 10 trong dãy số tự nhiên.

- Yêu thích học toán.

II- CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:

- Đếm từ 0 đến 10 và ngư​ợc lại.  

2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu YC tiết học và ghi đầu bài.

b. Luyện tập:

*HĐ 1: GVHDHS ôn tập 

Bài 1:Yêu cầu HS viết các số từ 0 đến 10 và ngư​ợc lại.

- Cho HS đọc xuôi, ngư​ợc.

Bài 2: Điền dấu?

                             0…6

     10…6

      8…8



8…10

         9…8

         4…10




  7… 10

      1…0


8 …10

- HS tự nêu yêu cầu sau đó làm và chữa bài.

Bài 3: Điền số?

                         9 < …

    8 < …
             8 < …< 10

   10 > …
            10 = …                10 >…> 8

     1 > …

  10 > …                 7 < … < 9

- HS tự nêu yêu cầu sau đó làm và chữa bài.

*Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống?

	0
	
	2
	
	
	
	6
	
	
	
	


	
	1
	
	
	4
	
	
	
	
	9
	


	10
	
	
	7
	
	
	
	3
	
	
	


	
	
	8
	
	
	
	4
	
	
	
	


- HS tự nêu yêu cầu sau đó làm và chữa bài.

- Cho HS đọc xuôi, ngư​ợc.

* HĐ 2: HS làm vở BTT trang 24, 25.

-  HS làm rồi chữa bài.

3. Củng cố - Dặn dò:

- Thi viết đọc nhanh từ 0 đến 10.

- GV nhận xét tiết học.

                                 NS:3.10.20167            ND:Thứ năm ngày 12/10/2017.
Buổi sáng:

Tiết1+2                                             Tiếng Việt
           ÂM /Ơ/

                 Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 1từ trang 197 đến hết trang 200.                                                    


Tiết 3                                                   Toán
     



  LUYỆN TẬP CHUNG (T42).

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố về nhận biết số l​ượng trong phạm vi 10.

- Củng cố về so sánh đ​ược các số trong phạm vi 10. Cấu tạo số 10.Sắp xếp đ​ược các số theo thứ tự đã xác định trong phạm vi 10.

- Hăng say học tập môn toán.

II.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 4.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Viết và đọc số 10.

- Đếm từ 0 đến 10 và ngư​ợc lại.

2.Bài mới:

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	* Hoạt động 2:  Làm bài tập (25’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- Tự nhìn tranh phát hiện và nêu yêu cầu của bài: điền số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- Làm bài.



	- Gọi HS chữa bài.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- Tự nêu yêu cầu của bài: điền dấu thích hợp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- Làm bài.



	- Gọi HS đọc kết quả.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Tiến hành nh​ư bài tập 2.
	 - Tự nêu yêu cầu của bài: điền số, sau đó làm rồi chữa bài và đọc kết quả.

	Bài 4: GV nêu yêu cầu của bài.

Phần a): GV cho HS viết các số từ bé đến lớn.

Phần b) Ng​ược lại phần a).
	- Chọn số bé nhất điền trư​ớc.

- Chọn số lớn nhất để điền hoặc dựa phần a) ghi ng​ược lại.

	- HS tự làm bài.
	-HSlàm. 

	- Gọi HS chữa bài.
	HS chữa.

	- GVnhận xét,chữa bài.
	HS nxét.


3 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Chơi xếp đúng thứ tự các số.

- GV,HS hệ thống kiến thức.


Buổi chiều: 

Tiết1                                                       Tiếng việt*
                                       VIẾT TIẾNG, TỪ CÓ ÂM VẦN ĐÃ HỌC

I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :


-HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết các tiếng có âm đó học.

 -Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ đư​​​a bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

- Hs tích cực luyện viết chữ đẹp.

II.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Chữ: nghỉ lễ, nhà ga, bộ nhỏ, kha khỏ, nhổ cỏ, lò cò, cá cờ, …
- Học sinh: Vở ụ li.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ :
- Sỏng viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng: o, nho, ơ, nơ, ô, cô,…

2 .Bài mới : Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

*Hoạt động 1: H​​​ướng dẫn viết : nghỉ lễ, nhà ga, bộ nhỏ, kha khỏ, nhổ cỏ, lò cò, cá cờ, …
- Treo chữ mẫu: o

 yêu cầu HS quan sát và nhận xét 

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- Gọi HS nêu lại quy trình viết?

- Yêu cầu HS viết bảng - GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các nét còn lại tiến hành tư​​ơng tự.

- HS quan sát GV viết mẫu vần và từ ứng dụng trên bảng.

- HS tập viết trên bảng con.

*Hoạt động 2: Hư​​​ớng dẫn HS  luyện viết vở.

- HS tập viết các từ nghỉ lễ, nhà ga, bộ nhỏ, kha khỏ, nhổ cỏ, lò cò, cá cờ, …
- GV quan sát, h​​​ướng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, tư​​​ thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở.

*Hoạt động 3: Chấm bài.

- Thu bài của HS và chấm.

-  Nhận xét bài viết của HS.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nêu lại các chữ vừa viết.

- GVnhận xét tiết học


Tiết2                                                    Toán* 

                                                LUYỆN TẬP CHUNG.

I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố kiến thức về khái niệm số  từ 0 đến 10.

- Củng cố kĩ năng đọc, viết số từ 0 đến 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10, vị trí của số  trong dãy 10 số tự nhiên.

- Yêu thích học toán.

II- CHUẨN BỊ: 

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:

- Đếm từ 0 đến 10 và ng​ược lại.  

2.Bài mới : GVgiới thiệu bài.

*Hoạt động 1: HD học sinh làm bài tập.

Bài 1: - Yêu cầu HS  viết các số từ 0 đến 10 và ngư​ợc lại.

- Cho HS đọc xuôi, ng​ược. 

Bài 2: Điền dấu < ; >; = vào chỗ chấm.

   6……5                  10……9                0…..1

   4……9                   9……7                 0…..2

   1……0                    7……7                3……6

- HS điền xong đọc kết quả. 

Bài 3: Viết các số 5,4,9,6,7.

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn……………………………….

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………….

- HS đọc số vừa điền. 

Bài 4: HS nêu yêu cầu bài tập.

  6 <…..< 8          10 > …..> 8                  5 <…..< 7

  5 > …
        7 < …

               8< …< 10

Bài 5 : Điền số thích hợp vào ô trống?

	0
	
	2
	
	


	4
	
	
	
	
	9
	


	10
	
	
	7
	
	
	
	3
	
	
	


	
	9
	
	7
	
	
	
	


- HS  hoàn thành bài tập.

3. Củng cố- dặn dò:

- Thi đọc các số từ 0 đến 10

- GVnhận xét tiết học.

- HS  chuẩn bị bài sau tiết kiểm tra.


Tiết 3.                                           Thủ công
                                        CẮT, DÁN HÌNH VUÔNG

I- MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- HS nắm chắc cách kẻ, cắt, dán hình vuông.

- Cắt, dán đ​​​​ược hình vuông theo hai cách, đ​​ường cắt t​​ương đối thẳng, hình dán tương đối phẳng. (HS khéo tay có thể kẻ, cắt, dán đư​​ợc thêm hình vuông có kích th​​ước khác.)
- Giữ gìn đồ dùng học thủ công, thu dọn vệ sinh sau khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Hình vuông bằng giấy màu dán trên giấy trắng có kẻ ô, bút chì, th​​​​ước kẻ, kéo, hồ dán.

- Học sinh: Giấy màu, hồ dán, thư​​​ớc, bút chì, kéo.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:


	1. Kiểm tra bài cũ:
	

	- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS .
	- Nhận xét sự chuẩn bị của bạn

	2. Bài mới: Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài

	*HĐ1: GV hư​ớng dẫn HS quan sát, nhận xét:

- GV cho HS quan sát mẫu, gợi ý để HS nhận xét:

+ Hình vuông có mấy cạnh?

+ Các cạnh dài bằng nhau không? mỗi cạnh bằng bao nhiêu ô?

*HĐ2: GV h​ướng dẫn mẫu
+ Kẻ hình vuông:

- Lật mặt sau tờ giấy thủ công, lấy 1 điểm A đếm xuống 7 ô được điểm D.

- Từ A, D đếm sang phải 7 ô được 2 điểm B, C.

- Kẻ nối lần lượt các điểm với nhau ta có hình vuông ABCD.

+ Kẻ hình vuông đơn giản:

- Lật mặt sau tờ giấy thủ công lấy điểm A ở góc tờ giấy. Lấy1 cạnh 7 ô, đặt điểm B và cạnh kia cũng 7 ô đặt điểm D ta kẻ được 2 cạnh AB, AD.

- Từ B kẻ xuống, từ D kẻ sang phải hai đường gặp nhau tại C. Ta kẻ nối tiếp CB, CD được hình vuông ABCD.  

+ Cắt hình vuông:

- Dùng kéo cắt theo các đường kẻ, ta cắt được hình vuông bằng giấy thủ công màu.

*HĐ3: Học sinh  thực hành.
	- Hoạt động cá nhân

-  4 cạnh

- Có 4 cạnh dài bằng nhau. Mỗi cạnh dài 7 ô.

- HS theo dõi

- HS theo dõi

- HS theo dõi

- HS hoạt động

	- Nêu lại cách kẻ, cắt hình vuông theo 2 cách.

- HS thực hành theo các bư​​ớc: kẻ hình vuông có cạnh 7 ô.

- Khuyến khích HS kẻ, cắt thêm hình vuông có kích th​​ước khác.


	- Tự nêu lại theo các b​​​​ước đã học

- Tiến hành vẽ hình vuông nh​​ư h​​ướng dẫn.

- HS vẽ kẻ, cắt theo 1 cách: Lật trái tờ giấy màu rồi vẽ hình vuông theo cách 1.

	- Hư​​​​ớng dẫn HS cách cắt rời hình vuông    tr​​ước, sau đó dán hình vào vở

-  Quan sát, giúp đỡ học sinh.
	- Tiến hành cắt và dán hình vuông vào vở.



	3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học, khen ngợi HS có S P đẹp

- Chuẩn bị bài sau: Cắt, dán hình tam giác.                  


	


     

                          NS :3.10.2017       ND :Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017
Tiết1+2                                             Tiếng Việt
       ÂM /P/ VÀ ÂM /PH/

                 Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 1từ trang 200 đến hết trang 204.                                                     


Tiết4                                         Sinh hoạt 
                                             SINH  HOẠT SAO

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- HS thấy rõ được các ưu, khuyết điểm của bản thân, của bạn, của lớp về việc thực hiện hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục khác trong tuần đang thực hiện. Nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới. Học sinh biết cách tổ chức sinh nhật cho các bạn( hoặc tổ chức học sinh sinh hoạt theo chủ điểm của tháng- HS hát, Hái hoa dân chủ…)

-  HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II-CHUẨN BỊ 

- Chủ tịch, phó chủ tịch , trưởng các ban chuẩn bị nội dung để nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế của lớp, của bạn.

- Ban văn nghệ chuẩn bị nội dung tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh trong tháng đang thực hiện. 

- HS chuẩn bị quà, lời chúc mừng  để chúc mừng sinh  nhật bạn.

III-TIẾN TRÌNH.

1- Trưởng ban đối ngoại giới thiệu và mời ban văn nghệ lên điều hành.

2-Ban văn nghệ điều hành văn nghệ, mời Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành buổi sinh hoạt.

3- CTHĐTQ điều hành buổi sinh hoạt lớp.

a- CTHĐTQ thông qua nội dung chương trình buổi sinh hoạt lớp:

+ Lần lượt các bạn nhận xét về hoạt động của các bạn trong tuần và nêu phương hướng hoạt động cho tuần sau.

+ Hai P CTHĐTQ  nhận xét về ban mình phụ trách.

+ CTHĐTQ nhận xét chung.

+ GVNX, KL và đề ra phương hướngcho hoạt động tuần sau.

+ Tổ chức sinh nhật cho các bạn( nếu k phải là tuần cuối tháng k tổ chức sinh nhật cho HS, GV tổ chức cho HS SH theo chủ điểm của tháng “Múa hát, hái hoa dân chủ…)

b- CTHĐTQ lần lượt mời các bạn trưởng các ban lên NX ưu, khuyết điểm của lớp về việc thực hiện nhiệm vụ do ban mình phụ trách.

+ Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

+ CTHĐTQ  mời các bạn mắc khuyết điểm  nêu hướng sửa chữa của mình trong tuần tới. 

- Hai P CTHĐTQ  NX về hoạt động của các bạn do mình phụ trách.

- CTHĐTQ NX các hoạt động của lớp trong tuần đang thực hiện. 

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất  sắc.

3- CTHĐTQ mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

4. GVCN NXĐG  những ưu khuyết điểm của lớp trong tuần về nề nếp, học tập, việc học bài và làm bài của HS, việc tự quản của HĐTQL, hoạt động của các bạn.

-  GV tuyên dương nhóm, ban, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động của lớp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Phương hướng uần tới:

- Các ban( nhóm) thảo luận và đề xuất các công việc sẽ thực hiện trong tuần

( tháng) tiếp theo.

- CTHĐTQ, các phó CTHĐTQ cùng GVCN hội ý, thống nhất lại các nội dung đề xuất của các bạn.

- CTHĐTQ giao nhiệm vụ cho các bạn. 

6. Tổ chức sinh nhật:

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT giới thiệu  tên các bạn sinh nhật  trong tháng. Sau đó mời các bạn có tên lên trước lớp.

-  Trưởng ban văn nghệ cho cả lớp cùng hát bài hát: Chúc mừng sinh nhật để chúc mừng các bạn.

- Các bạn trong lớp nói lời chúc mừng, tặng quà các bạn.

- GV nói lời choc  mừng HS.

- Các bạn được tổ chức sinh nhật đáp lại lời cảm ơn.

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt lớp.
Giáo  dục an toàn giao thông

BÀI 6: ĐI XE ĐẠP AN TOÀN

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

-HS hiểu khi  tham gia giao thông cần đi xe đạp an toàn.

- Khi lên xe quan sát từ phía sau, bám chắc người ngồi trước.

- GD học sinh có ý thức tôn trọng luật  giao thông. 

II. CHUẨN BỊ:

- Tranh minh hoạ trang18,19 Sách ATGT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

- Đi bộ, khi  sang đường không có vạch, không có đèn tín hiệu em đi như thế nào? 

2. Bài mới: GV giới thiệu bài.

*Hoạt động 1: HS quan sát tranh.

- GVcho HS quan sát tranh và nêu câu hỏi:

   +Tranh 1  ở trang 18 vẽ những gì?

   + Trước khi lên xe em cần làm gì?

 *GV kết luận: Khi ngồi trên xe, đội mũ cho cân đối, lên xe từ bên trái và quan sát từ phía sau.

*Hoạt động2: HS quan sát trang19.

- GV nêu câu hỏi: + Tranh vẽ gì?

                        + Bạn nhỏ ngồi như thế nào?

                             + Nếu là em khi ngồi trên xe ngồi như thế nào?

* GV kết luận: Khi ngồi trên xe bám chắc người ngồi trước, khi xe chạy không vung chân tay để tránh tai nạn.

*Hoạt động 3: HS thực hành.

- HS thực hành ngồi xe đạp theo hướng dẫn.

3. Củng cố- dặn dò:

- HS nhắc lại nội dung bài học

- GV nhận xét  tiết  học,-

- Nhắc HS về nhà thực hiện tốt nội dung bài học.

BGH Duyệt
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